
STT Mã SV Họ lót Tên Mã lớp Trình độ hiện tại

01 BAFNIU20336 Nguyễn Võ Cẩm Ly BAFN20IU02 ENTP02

02 BAFNIU20416 Trần Hữu Thành BAFN20IU03 ENTP02

03 BEBEIU20209 Nguyễn Lê Phương Khánh BEBE20IU01 ENTP02

04 BTBCIU20061 Trần Ngọc Mỹ BTBC20IU01 ENTP02

05 BTBTIU20258 Trần Nguyễn Tú Hảo BTBT20IU01 ENTP02

06 BTFTIU20067 Nguyễn Thị Thu Uyên BTFT20IU01 ENTP02

07 ITDSIU20099 Trần Quang Phước ITDS20IU01 ENTP02

08 ITITIU20176 Lê Trọng Đại ITIT20IU01 ENTP02

09 ITITIU20248 Dương Bá Cẩm Ly ITIT20IU01 ENTP02

10 ITITIU20288 Trần Anh Quốc ITIT20CS02 ENTP02

11 ITITIU20349 Linh Tiến Vĩ ITIT20CS01 ENTP02

12 BAACIU21181 Trần Thị Thảo Hiền BAACC21IU01 ENTP02

13 BAACIU21198 Đoàn Huỳnh Gia Qúy BAACC21IU01 ENTP02

14 BABAIU21230 Nguyễn Ngọc Thuỳ Linh BABA21IU01 ENTP02

15 BAFNIU21291 Lê Quang Hiệp BAFN21IU01 ENTP02

16 BAFNIU21392 Nguyễn Thị Vân Anh BAFN21IU01 ENTP02

17 BAFNIU21511 Nguyễn Phạm Lê Ngọc BAFN21IU01 ENTP02

18 BAFNIU21551 Nguyễn Nhựt Quang BAFN21IU01 ENTP02

19 BAFNIU21590 Huỳnh Phan Nhã Thư BAFN21IU01 ENTP02

20 BAFNIU21595 Nguyễn Thị Mỹ Tiên BAFN21IU01 ENTP02

21 BAFNIU21618 Lê Hùng Vĩ BAFN21IU01 ENTP02

22 BEBEIU21199 Đinh Nam Đan BEBE21IU01 ENTP02

23 BEBEIU21205 Nguyễn Hoàng Nhật Duy BEBE21IU01 ENTP02

24 BEBEIU21214 Nguyễn Thị Hoa BEBE21IU01 ENTP02

25 BEBEIU21254 Đặng Mai Nhung BEBE21IU11 ENTP02

26 BEBEIU21287 Cao Yên Tường BEBE21IU01 ENTP02

27 BTBCIU21057 Nguyễn Ngọc Thảo Nhi BTBC21IU01 ENTP02

28 BTBCIU21087 Nguyễn Triệu Mỹ Tâm BTBC21IU01 ENTP02

29 BTBTIU21139 Văn Trung Kiên BTBT21IU01 ENTP02

30 BTBTIU21192 Lê Chí Dũng BTBT21IU01 ENTP02

31 BTBTIU21195 Trương Ngọc Hương Giang BTBT21IU01 ENTP02

32 BTBTIU21219 Phạm Vũ Khánh Linh BTBT21IU11 ENTP02

33 BTBTIU21224 Nguyễn Đặng Thảo My BTBT21IU01 ENTP02

34 BTBTIU21229 Đặng Như Ngọc BTBT21IU01 ENTP02

35 BTBTIU21255 Nguyễn Thị Thùy BTBT21IU01 ENTP02

36 BTBTIU21264 Nguyễn Thế Trọng BTBT21IU01 ENTP02

37 BTBTIU21269 Nguyễn Hoàng Tuấn BTBT21IU11 ENTP02

38 BTBTIU21270 Vũ Xuân Tùng BTBT21IU01 ENTP02

39 BTBTIU21274 Phùng Trần Ái Vi BTBT21IU11 ENTP02

40 BTCEIU21075 Trần Ngọc Chi Uyên BTCH21IU01 ENTP02

41 BTCEIU21091 La Nhật Khanh BTCH21IU01 ENTP02

42 BTCEIU21095 Trần Gia Linh BTCH21IU01 ENTP02

43 BTCEIU21105 Phạm Thị Hồng Ngọc BTCH21IU01 ENTP02

44 BTCEIU21118 Đinh Duy Thạnh BTCH21IU01 ENTP02

45 BTFTIU21125 Phạm Thị Thanh Thảo BTFT21IU01 ENTP02

46 BTFTIU21139 Phùng Kim Anh BTFT21IU01 ENTP02

47 BTFTIU21145 Đỗ Phạm Thanh Bân BTFT21IU01 ENTP02

48 BTFTIU21147 Nguyễn Phương Thái Bình BTFT21IU01 ENTP02

49 BTFTIU21189 Nguyễn Thị Phương BTFT21IU01 ENTP02



50 BTFTIU21196 Trần Lê Anh Thư BTFT21IU11 ENTP02

51 BTFTIU21204 Đoàn Quang Trung BTFT21IU01 ENTP02

52 CECEIU21001 Nguyễn Hải Đăng CECE21IU01 ENTP02

53 CECEIU21022 Ngô Thành Đạt CECE21IU01 ENTP02

54 CECEIU21037 Nguyễn Thới Vinh CECE21IU01 ENTP02

55 CECEIU21038 Vũ Chấn Vũ CECE21IU01 ENTP02

56 CECMIU21024 Hoàng Thị Yến Vy CECM21IU01 ENTP02

57 EEACIU21132 Vũ Minh Nhật EEAC21IU11 ENTP02

58 EEACIU21137 Đỗ Bửu Phước EEAC21IU01 ENTP02

59 EEEEIU21031 Nguyễn Trung Hùng EEEE21IU01 ENTP02

60 EEEEIU21035 Võ Anh Huy EEEE21IU01 ENTP02

61 EEEEIU21060 Nguyễn Thiện Tín EEEE21IU21 ENTP02

62 IEIEIU21089 Nguyễn Hoàng Thái Công IEIE21IU11 ENTP02

63 IEIEIU21096 Phạm Khánh Duy IEIE21IU01 ENTP02

64 ITCSIU21214 Lê Nguyễn Văn Phát ITCS21IU01 ENTP02

65 ITCSIU21243 Thuận Lâm Tự ITCS21IU01 ENTP02

66 ITDSIU21029 Trần Triệu Như ITDS21IU11 ENTP02

67 ITDSIU21070 Nguyễn Thái An ITDS21IU01 ENTP02

68 ITDSIU21087 Nguyễn Nguyên Hiệu ITDS21IU01 ENTP02

69 ITDSIU21118 Lê Xuân Tâm ITDS21IU01 ENTP02

70 ITITIU21157 Nguyễn Duy Ánh ITIT21CE01 ENTP02

71 ITITIU21216 Phan Đình Huy ITIT21CE01 ENTP02

72 ITITIU21238 Vương Phi Long ITIT21CE01 ENTP02

73 ITITIU21258 Lê Quang Nghiêm ITIT21CE01 ENTP02

74 ITITIU21305 Huỳnh Đạt Minh Tâm ITIT21NE01 ENTP02

75 ITITIU21352 Tạ Thanh Vũ ITIT21NE11 ENTP02

76 MAMAIU21025 Lê Thanh Quang MAMA21IU01 ENTP02

77 MAMAIU21058 Bùi Phan Phương Anh MAMA21IU01 ENTP02

78 MAMAIU21063 Phan Minh Hải MAMA21IU01 ENTP02

79 MAMAIU21065 Hồ Chí Hiếu MAMA21IU01 ENTP02

80 MAMAIU21078 Lê Công Lập MAMA21IU01 ENTP02

81 MAMAIU21086 Vũ Hoàng Ngân MAMA21IU01 ENTP02

82 MAMAIU21090 Hà Thảo Nguyên MAMA21IU01 ENTP02

83 MAMAIU21101 Trương Minh Tài MAMA21IU11 ENTP02

84 MAMAIU21102 Phạm Thị Hồng Thắm MAMA21IU01 ENTP02

85 MAMAIU21106 Nguyễn Đoàn Minh Thư MAMA21IU01 ENTP02

86 MAMAIU21115 Phạm Thị Ánh Tuyết MAMA21IU01 ENTP02

87 BABAWE20153 Nguyễn Thị Thu Phương BABA204WE11 ENTP03

88 ITITWE20018 Nguyễn Đức Quốc Anh ITIT204WE01 ENTP03

89 BABAAU21030 Nguyễn Gia Bảo BABA21AU11 ENTP03

90 BABAAU21070 Lê Thanh Vy BABA21AU01 ENTP03

91 BABANS21097 Nguyễn Ngọc Phương Thư BABA21NS11 ENTP03

92 BABANS21105 Phan Ngọc Tuyết Anh BABA21NS11 ENTP03

93 BABANS21142 Trần Ngọc Anh Thư BABA21NS11 ENTP03

94 BABANS21152 Nguyễn Hải Vy BABA21NS11 ENTP03

95 BABAUH21044 Nguyễn Hồng Minh Phương BABA21UH01 ENTP03

96 BABAUH21088 Nguyễn Thị Cẩm Vân BABA21UH11 ENTP03

97 BABAUH21104 Nguyễn Ngọc Gia Hân BABA21UH11 ENTP03

98 BABAUH21144 Trịnh Hiếu Quân BABA21UH01 ENTP03

99 BABAUH21166 Cao Nguyễn Phương Uyên BABA21UH01 ENTP03



100 BABAUN21057 Lê Mai Chi BABA21UN11 ENTP03

101 BABAUN21100 Huỳnh Trần Phương Mai BABA21UN11 ENTP03

102 BABAWE21365 Nguyễn Vũ Hoàng Hải BABA214WE31 ENTP03

103 BABAWE21443 Nguyễn Hồ Hoàng Anh BABA212WE11 ENTP03

104 BABAWE21459 Lê Xuân Tuấn Anh BABA214WE12 ENTP03

105 BABAWE21478 Vũ Thị Hồng Cúc BABA214WE01 ENTP03

106 BABAWE21483 Võ Thành Đạt BABA214WE11 ENTP03

107 BABAWE21489 Lương Thùy Dương BABA214WE11 ENTP03

108 BABAWE21493 Trần Thị Ngọc Hà BABA214WE12 ENTP03

109 BABAWE21503 Phạm Thu Hiền BABA214WE12 ENTP03 | IELTS 6.0

110 BABAWE21505 Phạm Đức Hiếu BABA214WE11 ENTP03

111 BABAWE21512 Phùng Quang Huy BABA214WE11 ENTP03

112 BABAWE21513 Nguyễn Như Huyền BABA214WE11 ENTP03

113 BABAWE21514 Phan Thị Thu Huyền BABA214WE21 ENTP03

114 BABAWE21515 Trần Quang Khải BABA214WE12 ENTP03

115 BABAWE21522 Trần Minh Khoa BABA214WE11 ENTP03

116 BABAWE21529 Trần Phước Khương BABA214WE01 ENTP03

117 BABAWE21530 Lý Xuân Kiệt BABA214WE11 ENTP03

118 BABAWE21538 Hoàng Diệu Linh BABA214WE12 ENTP03

119 BABAWE21577 Lê Trương Minh Nguyệt BABA214WE11 ENTP03

120 BABAWE21579 Hoàng Văn Minh Nhật BABA214WE12 ENTP03

121 BABAWE21586 Ngô Dương Yến Ni BABA212WE11 ENTP03

122 BABAWE21590 Lê Vũ Quang Phú BABA214WE11 ENTP03

123 BABAWE21594 Chung Cẩm Phước BABA214WE12 ENTP03

124 BABAWE21604 Trần Nguyễn Như Quỳnh BABA214WE12 ENTP03

125 BABAWE21608 Lê Trần Như Quỳnh BABA214WE01 ENTP03

126 BABAWE21623 Đoàn Hưng Thịnh BABA214WE11 ENTP03

127 BABAWE21638 Tô Thanh Toàn BABA214WE01 ENTP03

128 BABAWE21648 Phan Hoàng Tuấn BABA214WE12 ENTP03

129 BABAWE21657 Nguyễn Triệu Vy BABA214WE12 ENTP03

130 BABAWE21677 Dư Trần Thục Anh BABA214WE21 ENTP03

131 BABAWE21701 Nguyễn Thu Hiền BABA214WE01 ENTP03

132 BABAWE21707 Nguyễn Lê Nhật Hoa BABA214WE01 ENTP03

133 BABAWE21709 Bùi Lê Uyên Nhi BABA214WE11 ENTP03

134 BTBTUN21026 Lâm Hoàn Mỹ BTBT21UN11 ENTP03

135 BTBTWE21089 Nguyễn Gia Minh Khang BTBT214WE01 ENTP03

136 BTBTWE21103 Đỗ Thị Ngọc Trinh BTBT21WE01 ENTP03

137 ENENWE21241 Lê Minh Hiển ENEL212WE11 ENTP03

138 ENENWE21273 Hồ Hoàng Quỳnh Như ENEL214WE01 ENTP03

139 ENENWE21294 Hạ Phương Uyên ENEL212WE11 ENTP03

140 ENENWE21308 Đoàn Lê Minh Anh ENEL212WE11 ENTP03

141 ENENWE21328 Nguyễn Hoàng Khánh Duy ENEL214WE11 ENTP03

142 ENENWE21382 Trương Anh Phương ENEL213WE01 ENTP03

143 ENENWE21383 Trần Duy Phương ENEL214WE11 ENTP03

144 ENENWE21409 Lê Anh Thy ENEL212WE11 ENTP03

145 ENENWE21432 Nguyễn Thị Kim Xuyến ENEL213WE11 ENTP03

146 ENENWE21436 Nguyễn Thị Kim Ngân ENEL214WE11 ENTP03

147 ENENWE21448 Võ Thành Đạt ENEL214WE01 ENTP03

148 ENENWE21470 Võ Nguyễn Anh Thư ENEL214WE11 ENTP03

149 ITITDK21049 Hoàng Việt Quang ITCS213DK11 ENTP03



150 ITITDK21053 Huỳnh Kim Tuyến ITCS212DK11 ENTP03

151 ITITDK21061 Nguyễn Trung Tín ITCS212DK01 ENTP03

152 ITITUN21027 Trần Đức Huy ITIT21UN11 ENTP03

153 ITITUN21033 Phạm Minh Nguyên ITIT21UN11 ENTP03

154 ITITWE21077 Phạm Hữu Duy Khoa ITIT214WE31 ENTP03

155 ITITWE21085 Nguyễn Đoàn Nhật Quang ITIT214WE01 ENTP03

156 ITITWE21090 Nguyễn Minh Trí ITIT21WE01 ENTP03

157 ITITWE21104 Nguyễn Hải Quân ITIT214WE01 ENTP03

158 ITITWE21112 Nguyễn Vũ Minh Thư ITIT214WE01 ENTP03


